
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BẮC GIANG 

 

Số:         /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Bắc Giang, ngày       tháng 10 năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công nhận công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng  

khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 
––––––––––––––– 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Quy chế xét tặng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc 

Giang ban hành kèm theo Quyết định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 

của UBND tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 06/2019/QĐ-UBND ngày 05/3/2019 

của UBND tỉnh Bắc Giang sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế xét tặng 

Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang ban hành kèm theo Quyết 

định số 781/2014/QĐ-UBND ngày 19/11/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang;  

 Theo đề nghị của Hội đồng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh tại 

Công văn số 313/HĐGT ngày 19/10/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận 24 công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng khoa 

học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 (có danh sách kèm theo).  

Điều 2. Mức thưởng và quyền lợi của tác giả đoạt Giải thưởng thực hiện 

theo Thể lệ Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 

2020 ban hành kèm theo Quyết định số 472/QĐ-HĐGT ngày 13/3/2020 của Hội 

đồng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh lần thứ 2, năm 2020. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Hội đồng Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh; tác giả, nhóm tác giả 

có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (5 bản); 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, TKCT, TH, KT; 

- Lưu: VT, KGVX. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thái 

 



DANH SÁCH 

Công trình, cụm công trình đạt Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Giang lần thứ 2, năm 2020 
–––––––––––––– 

TT Tên công trình/ Cụm công trình Tác giả/ Đồng tác giả Đơn vị Đạt giải 

I LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN (7 công trình) 

1 

Công trình: Nghiên cứu biên soạn tập bài giảng 

đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức tỉnh Bắc Giang hiện nay 

PGS.TS. Thân Minh Quế Đảng ủy Các cơ 

quan tỉnh Bắc Giang A 

2 

Công trình: Giải pháp nâng cao chất lượng giáo 

dục đạo đức học sinh phổ thông tỉnh Bắc Giang 

hiện nay 

CN. Lê Văn Tưởng  

CN. Nguyễn Ngọc Sơn 

CN. Trần Thế Dân 

Hội Cựu giáo chức 

tỉnh Bắc Giang 
B 

3 

Công trình: Thực trạng tội phạm giết người trên 

địa bàn tỉnh Bắc Giang từ năm 2011-2015 và giải 

pháp phòng ngừa 

 

CN. Nguyễn Văn Luyến 

Ths. Lê Khánh Hưng 

Ths. Đặng Ngọc Toàn 

Ths. Đặng Văn Khoa 

Ban Nội chính Tỉnh 

ủy Bắc Giang 

C 

4 

Công trình: Nghiên cứu, nâng cao năng lực tự 

học cho học sinh lớp 10 thông qua chuyên đề môn 

Toán, Vật Lý, Hóa học 

Ths. Lê Văn Lực 

Ths. Đặng Thị Minh Thu 

Trường THPT Ngô 

Sĩ Liên, thành phố 

Bắc Giang, tỉnh Bắc 

Giang C 

Ths. Lưu Hải An Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bắc Giang 



5 

Công trình: Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải 

pháp khôi phục và phát triển chăn nuôi gia súc tại 

xóm Đầu, thôn Sơn Quả, xã Lương Phong, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

Ths. Đào Trọng Nghĩa Liên hiệp các hội 

Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bắc Giang 
Khuyến khích 

6 

Công trình: Thiết kế chuyên đề và tổ chức hoạt 

động dạy học theo định hướng phát triển năng lực 

tự học của học sinh phần di truyền học môn Sinh 

học lớp 12 

Ths. Đào Thị Minh Hải Sở Giáo dục và Đào 

tạo tỉnh Bắc Giang 

Khuyến khích 

CN. Trần Thị Quỳnh Trường THPT Lục 

Nam, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc 

Giang 

CN. Trần Thị Hương Trường THPT Tân 

Yên số 1, huyện Tân 

Yên, tỉnh Bắc Giang 

Ths. Phan Thị Nhàn Trường THPT 

Chuyên Bắc Giang 

7 

Công trình: Nghiên cứu, biên soạn và hướng dẫn 

giảng dạy Địa lí địa phương tỉnh Bắc Giang 

Ths. Nguyễn Thị Tuyết Oanh 

Ths. Phạm Thị Tuyết Nga 

 Ths. Phạm Minh Tuân 

Trường Cao đẳng 

Ngô Gia Tự Bắc 

Giang Khuyến khích 

II  LĨNH VỰC KHOA HỌC Y, DƯỢC (7 công trình) 

1 

Công trình: Nghiên cứu xác định một số căn 

nguyên vi rút gây hội chứng não cấp và đánh giá 

hiệu quả phòng bệnh viêm não Nhật Bản bằng vắc- 

xin tại tỉnh Bắc Giang 

BSCKII. Đặng Thanh Minh 

TS.BS. Dương Thị Hiển 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Giang A 

2 
Cụm công trình: Các phương pháp ít xâm lấn điều 

trị bệnh lý ngoại tiết niệu tại Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

Ths.BS. Đoàn Tiến Dương 

BSCKII. Nguyễn Văn Đồng 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang B 



3 
Công trình: Mở nắp sọ giải áp trong điều trị phẫu 

thuật chấn thương sọ não nặng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh Bắc Giang 

BSCKII. Hoàng Chí Thành 

 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang C 

4 
Công trình: Đánh giá kết quả phẫu thuật tim tại 

Bệnh viện Sản Nhi Bắc Giang 

TS.BS. Đinh Văn Thành 

BS.CKI. Nguyễn Minh Cường 

Bệnh viện Sản Nhi 

tỉnh  Bắc Giang C 

5 

Công trình: Vô cảm gây tê tủy sống bằng 

Bupivacain kết hợp với Fentanyl trong phẫu thuật 

nội soi cắt ruột thừa 

Ths.BS. Nguyễn Văn Thanh Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang 

 

Khuyến khích 

6 
Công trình: Thực trạng, các yếu tố ảnh hưởng mất 

cân bằng giới tính khi sinh ở tỉnh Bắc Giang và 

hiệu quả một số biện pháp can thiệp 

TS.BS. Hàn Thị Hồng Thúy Sở Y tế tỉnh Bắc 

Giang Khuyến khích 

7 

Công trình: Nghiên cứu xây dựng quy trình pha 

chế môi trường bảo quản vi rút 

TS.BS. Dương Thị Hiển 

CN. Trương Thị Thơ 

Ths. Đoàn Thị Thanh Nhàn 

Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Giang 
Khuyến khích 

III  LĨNH VỰC KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP (7 công trình)  

1 

Công trình: Xây dựng mô hình trồng rừng thâm 

canh Bạch đàn và Keo tai tượng tại Bắc Giang 

 

Ths. Hoàng Văn Chúc Công ty TNHH hai 

thành viên Lâm 

nghiệp Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang 

A 

2 

Công trình: Phân lập và xác định vai trò gây bệnh 

của vi khuẩn Echerichia Coli (E.coli) gây tiêu chảy 

ở lợn con tại một số huyện của tỉnh Bắc Giang và 

biện pháp phòng trị 

TS. Lê Văn Dương 

Ths. Hoàng Văn Dư 

Ths. Nguyễn Mạnh Hiền 

Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y tỉnh Bắc 

Giang 
B 



3 

Công trình: Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn 

hiệu chứng nhận “Gà đồi Yên Thế” cho sản phẩm 

gà đồi của huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang 

Ths. Nguyễn Văn Xuất và cộng sự Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc 

Giang 

C 

4 

Công trình: Chọn tạo thành công giống Nho hạ 

đen phù hợp với khí hậu miền Bắc Việt Nam 

Ths. Phùng Duy Hiếu 

TS. Trần Quang Đạo 

KS. Đỗ Thành Trung 

Trường Đại học 

Nông Lâm Bắc 

Giang C 

5 

Công trình: Nghiên cứu, đánh giá, bảo tồn và khai 

thác phát triển nguồn gen cây Sâm Nam Núi Dành 

phân bố trên địa bàn tỉnh Bắc Giang 

TS. Đồng Thị Kim Cúc 

Ths. PhanThanh Phương 

Trung tâm Thực  

nghiệm sinh học nông 

nghiệp công nghệ cao- 

Viện Di truyền Nông 

nghiệp, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển 

nông thôn 

Khuyến khích 

Ths. Trương Hồng Minh Sở Khoa học và 

Công nghệ tỉnh Bắc 

Giang 

6 

Công trình: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ 

khoa học và công nghệ để phát triển đàn trâu lai hướng 

thịt tại Bắc Giang 

 TS. Nguyễn Văn Đại 

Ths. Tạ Văn Cần 

Trung tâm Nghiên 

cứu và Phát triển 

Chăn nuôi Miền núi- 

Viện Chăn nuôi, Bộ 

Nông nghiệp và Phát 

triển Nông thôn 

Khuyến khích 

7 

Công trình: Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ 

kỹ thuật ghép cải tạo cây vải để cơ cấu lại giống 

vải tỉnh Bắc Giang 

Ths. Lê Bá Thành Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

tỉnh Bắc Giang 

Khuyến khích 



IV  LĨNH VỰC KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ (2 công trình) 

1 

Công trình: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo máy bón 

phân kết hợp với sạ hàng trong canh tác lúa tại các 

tỉnh phía Bắc 

Nguyễn Đức Thành 

KS. Hoàng Mạnh Cường 

 

Công ty TNHH 

MTV Cơ khí Tuyết 

Thành 

A 
Ths. Trần Đức Tuấn 

Ths. Lê Sĩ Hùng 

KS. Nguyễn Xuân Biên 

Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch, 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn 

2 
Công trình: Nhân rộng mô hình làm đệm lót sinh 

thái trong chăn nuôi gia súc, gia cầm 

Ths. Nguyễn Thị Hà 

 

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Bắc Giang B 

V  LĨNH VỰC KHOA HỌC TỰ NHIÊN (01 công trình) 

1 

Công trình: Nghiên cứu tính ổn định, tập hút và 

tập hầu bất biến cho phương trình đạo hàm riêng 

ngẫu nhiên trung lập có xung được cho bởi ồn lévy 

TS. Diêm Đăng Huân Trường THPT Thân 

Nhân Trung, Đại 

học Nông Lâm Bắc 

Giang 

 

C 
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